
Biểu số 6

 STT  Tổ bộ môn và họ tên giảng viên  Chức vụ  Chức 
danh  Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

 Tổng số cán bộ hiện có của đơn vị: 42 trong đó: 

 Cán bộ hành chính …1 

 Cán bộ giảng dạy: 41 gồm: 

 CBGD đảm nhận ĐM giờ giảng viên: 41 

 CBGD đảm nhận ĐM giờ khác: 0 

Dự kiến số lượng CB, GV nghỉ hưu 0

Dự kiến số lượng tuyển mới 0

 I  Bộ phận hành chính khoa 

 II  Bộ môn Khoa học cây trông 

Có 13 Giảng viên, trong đó:

Có 6 giảng viên đi học, cụ thể:

Trần Ngọc Toàn CVHT Giảng 
viên

Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2015 -2019

Nguyễn Thị Bích Thủy Giảng 
viên

Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2014 -2017

Nguyễn Tài Toàn Giảng 
viên

Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2011 -2014

Nguyễn Thị Thanh Mai Giảng 
viên

Học nghiên cứu sinh nước ngoài  tập 
trung từ năm 2014 -2018

Nguyễn Văn Hoàn Chủ tịch 
CĐBP

Giảng 
viên Dự kiến học nghiên cứu sinh 2019 - 2023

Cao Thị Thu Dung Bí thư LCĐ Giảng 
viên Dự kiến học nghiên cứu sinh 2019 - 2023

Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu 0
Dự kiến số lượng tuyển mới 0

II Tổ bộ môn Thủy sản và chăn nuôi

Có 10 Giảng viên, trong đó:

Có 6 giảng viên đi học, cụ thể:

Giảng viên Lê Minh Hải Phó TBM GV Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2014 -2018

Giảng viên Hoàng Thị Mai GV Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2017 -2021

Giảng viên Tạ Thị Bình Trợ lý ĐT GV Học nghiên cứu sinh trong nước không 
tập trung từ năm 2016 -2020

Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Thắm GV NCS nước ngoài Từ 2014 -2018
Giảng viên Trần Thị Kim Anh GV Thực tập sinh nước ngoài từ 2017 -2019
Giảng viên Phạm Mỹ Dung GV Học B2 tiếng anh
Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu:  0
Dự kiến số lượng tuyển mới: 0

II Tổ bộ môn Khuyến nông & PTNT
Có 6 Giảng viên, trong đó:
Có 2 giảng viên đi học, cụ thể:
Giảng viên  Trần Xuân Minh GV NCS nước ngoài  từ 2012 -2016
Giảng viên Trần Hậu Thìn GV NCS nước ngoài từ 2014 -2019
Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu:  0
Dự kiến số lượng tuyển mới : 0

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2018-2019

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN



 STT  Tổ bộ môn và họ tên giảng viên  Chức vụ  Chức 
danh  Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

IV Tổ bộ môn Quản lý đất đai
Có 07 Giảng viên, trong đó:
Có 01 giảng viên đi học, cụ thể:

Giảng viên Hoàng Anh Thế Giảng 
viên Tiến sĩ (tại Trung Quốc)

Giảng viên Trần Thị Tuyến Trưởng bộ 
môn

Giảng 
viên Trung cấp chính trị

Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu 0
Dự kiến số lượng tuyển mới 0

V Tổ bộ môn Quản lý đất đai
Có 5 Giảng viên, trong đó:
Có 2 giảng viên đi học, cụ thể:

Giảng viên Phạm Thị Hà Giảng 
viên

NCS tại Học viện Nông nghiệp (5/2017-
5/2021)

Giảng viên Nguyễn Trần Tuấn Giảng 
viên NCS tại Hungari (9/2018-9/2022)

Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu 0
Dự kiến số lượng tuyển mới 0
Cộng toàn khoa có 17 CB, GV đi học, trong đó:

Nghệ An, ngày 02 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Có 0 đi học ThS không tập trung trong nước, 0 đi học ThS tập trung trong nước, 8 đi học TS không tập trung trong nước,  7 đi 
học TS NN Và 2 người đang đi đào tạo, bồi dưỡng khác
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